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I. Mục tiêu:
* Phân môn Địa lí: 
Chủ đề: Châu Âu:
1. Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
2. Đặc điểm tự nhiên
3. Đặc điểm dân cư, xã hội
4. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
5. Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
* Phân môn Lịch sử: 
Chủ đề: Lịch sử thế giới:
1. Qúa trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu
2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
3. Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
II. Câu hỏi:
PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Chọn một đáp án đúng 
* Phân môn địa lí
Câu 1. Châu Âu nằm trải dài trên khoảng bao nhiêu độ vĩ tuyến?
A. 34. 			B. 35. 			C. 36.				D. 37. 
Câu 2. Bán đảo nào trong các bán đảo dưới đây nằm ở Bắc Âu?
A. I-bê-rích. 		B. I-ta-li-a. 			C. Xcan-đi-na-vi.		D. Ban-căng 
Câu 3. Dãy núi nào trong các dãy núi dưới đây không phải là dãy núi trẻ?
A. An-pơ. 			B. Các-pát. 			C. U-ran.			D. Ban-căng. 
Câu 4. Dân cư châu Âu có
A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên đều thấp.
B. tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên đều cao.
C. tỉ lệ người dưới 15 tuổi thấp, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao.
D. tỉ lệ người dưới 15 tuổi cao và tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên thấp. 
Câu 5. Năm 2020, các nước có tỉ lệ dân đô thị từ 90% trở lên là
A. Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan. 			B. Anh, Pháp, Đức. 
C. Ai-xơ-len, Bỉ, Hà Lan.					D. Phần Lan, Thuỵ Sỹ, I-ta-li-a. 
Câu 6. Số dân của châu Âu đứng thứ tư trên thế giới sau
A. châu Á, châu Phi và châu Mỹ.			B. châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.
C. châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương.		D. châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương. 
Câu 7. Giải thích tại sao dân cư châu Âu tập trung đông ở phía Trung, Tây và Nam Âu? 
A. Ít tài nguyên khoáng sản nhưng giao thông thuận lợi.
B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục.
C. Là vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai mãu mỡ.
D. Khí hậu thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng.
Câu 8. Giải pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu là
A. trồng rừng và bảo vệ rừng.
B. đầu tư công nghệ xanh, năng lượng tái tạo.
C. kiểm soát đầu ra của các nguồn rác thải, hoá chất độc hại từ sản xuất nông nghiệp.
D. sử dụng nhiều nhiên liệu hoá thạch trong sản xuất công nghiệp. 
Câu 9. Đâu không phải là giải pháp để cải thiện chất lượng không khí ở Châu Âu?
A. Đi xe đạp.
B. Phát triển công nghệ xanh.
C. Kiểm soát lượng khí thải.
D. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng cac-bon cao.
Câu 10. Biện pháp nào sau đây phù hợp với việc giảm thiểu lượng phát thải gây ô nhiễm không khí ở châu Âu?
A. Giảm sử dụng than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên trong sản xuất điện.
B. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp.
C. Mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp.
D. Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông bằng nhiên liệu . 
Câu 11. Các chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy, từ thuốc trừ sâu và phân hóa học trong nông nghiệp,… đổ ra biển gây ra hiện tượng gì?
A. Thủy triều đen.						B. Thủy triều đỏ.
C. Triều cường.						D. Triều kém.
Câu 12. Những nước nào sau đây không thuộc liên minh châu Âu?
A. Na Uy, Thụy Sĩ.					B. Đức, Ba Lan.
C. Pháp, Sec.						D. Hy Lạp, Lit-Va.
Câu 13. Đồng tiền nào được sử dụng ở Liên minh châu Âu (EU)?
A. Ơ-rô.               		B. USD.               		C. Yên.                		D. Nhân dân tệ.
Câu 14. Liên Minh Châu Âu khi thành lập mục đích đầu tiên là liên minh
A. Kinh tế            		B. Quân sự           		C. Văn hóa          		D. Thể thao.
Câu 15. Ba nước nào thuộc EU tham gia nhóm nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7)?
A. Pháp, Bỉ, Anh.						B. Pháp, Đức, I-ta-li-a.
C. Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha.			D. Pháp, Đức, Thụy Điển.
* Phân môn lịch sử
Câu 16. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đánh dấu?
A. Chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu
B. Chế độ phong kiến chấm dứt
C. Chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt. 
D. Thời kỳ đấu tranh của nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu 
Câu 17. Xã hội phong kiến Tây Âu hình thành với sự ra đời của hai giai cấp nào?
A. Nông dân và công nhân				B. Nông dân và địa chủ 
C. Lãnh chúa và nông nô                                	D. Công nhân và thương nhân
Câu 18. Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là
A. Quý tộc.			B. Nông nô.			C. Nô lệ			D. Công nhân 
Câu 19. Quá trình xác lập quan hệ sản xuất phong kiến diễn ra mạnh mẽ nhất ở vương quốc nào ở Tây Âu?
A. Tây Gốt			B. Đông Gốt			C. Ăng-glô Xắc-xông	D. Phơ-răng
Câu 20. Vì sao xuất hiện thành thị trung đại?
A. Vì hàng thủ công sản  xuất ngày càng nhiều
B. Vì nông dân bỏ làng đi kiếm sống
C. Vì quý tộc chiếm được những vùng đất rộng lớn
D. Vì số lượng lãnh chúa ngày càng tăng
Câu 21. Ai là người sáng lập ra Thiên Chúa giáo?	
A. Phật Thích Ca		B. Chúa Giê-su		C. Khổng Tử		D. Mạnh Tử
Câu 22. Thiên Chúa giáo ra đời  ở vùng Giê-ru-sa-lem nay thuộc quốc gia nào?
A. Anh             		B. Pháp                     	C. Pa-le-xtin                     D. Mỹ
Câu 23. Thiên Chúa giáo ra đời vào khoảng thời gian nào?
A. Thế kỉ II       		B. Cuối công nguyên       C. Thế kỉ X         		D. Đầu công nguyên 
Câu 24. Lãnh chúa bóc lột nông nô thông qua
A. Sản phẩm cống nạp					B. Địa tô lao dịch
C. Tô thuế                                                   		D.Tô hiện vật
Câu 25. Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là
A. Trang trại                                                       	B. Xưởng thủ công
C. Thành thị                                                        	D. Lãnh địa			
Câu 26. Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là
A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội	
B. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người..
C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.
D. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên. 
Câu 27. Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Hán.			B. Nhà Mãn Thanh.	C. Nhà Tống.        		D. Nhà Minh.
Câu 28. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì
A. Nhà Đường – Tống.		B. Nhà Tần – Hán.
C. Nhà Tống – Nguyên.		D. Nhà Minh – Thanh.
Câu 29. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn là: thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức
A. Thi cử.		B. Mua chức tước.		C. Giới thiệu.      		D. Tiến cử.
Câu 30. “ Con đường tơ lụa” là sự phát triển kinh tế và giao thương của nước nào với thế giới ?
A. Ấn Độ             		B. Việt Nam                  	C. Nga                       	D. Trung Quốc 
Dạng 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai: Chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 31. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của châu Âu?
a) Bờ biển châu Âu ít bị chia cắt.          
b) Bề mặt đồng bằng của châu Âu không đồng nhất là do các đồng bằng có nguồn gốc hình thành khác nhau.                        
c) Phần lớn các núi già có độ cao trung bình hoặc thấp.                
d) Phần lớn các núi trẻ có độ cao trung bình dưới 2 000 m. 
Câu 32. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu?
a) Ban hành nhiều chính sách bảo vệ và phát triển bền vững.       
b) Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.                                    
c) Cho phép chặt phá rừng thoải mái.                                           
d) Được phép đánh bắt thủy, hải sản thoải mái.                                          


Câu 33. Trong những câu sau, câu nào nói đúng về thành tựu văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 
a) Thời Đường xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị                             
b) Thiên chúa giáo trở thành  hệ tư tưởng cơ bản của chế độ phong kiến ở Trung Quốc                         
c) Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến ở Trung Quốc                             
d) Nhiều vị vua đã cho xây dựng những công trình nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, tháp nghiêng Pisa, tượng Thần Vệ Nữ ...             
Câu 34. Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, đã nhiều lần các triều đại phong kiến sang xâm lược và thôn tính nước ta nhằm để:  
a) Họ muốn giao thương buôn bán để kinh tế Đại Việt phát triển sánh ngang hàng cùng với họ.                                
b) Họ muốn mượn đường để sang xâm lược Ấn Độ.                  
c) Họ muốn mở mang bờ cõi nước họ nhằm biến Đại Việt thành thuộc địa và thôn tính lâu dài nước ta.                                 
d) Họ đang trong thời kì khủng hoảng kinh tế và muốn làm ăn, buôn bán với người dân Đại Việt để hai nước cùng phát triển thịnh vượng.
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